
Môn học/nhóm:  Đồ án Cơ điện tử 2 (0101100908)-03 Số tín chỉ: 1
CBGD:                   Hạn nhập điểm cuối kỳ:                                     

Ngày thi                /     /                         Phòng thi

STT Mã SV Họ Và Tên Column1 Ng/Sinh Tên lớp GVHD Tên đề tài

25 2025216917 Lê Văn Minh 25/04/2003 12DHCDT03 Đào Thanh Liêm

28 2025210420 Nguyễn Hữu Duy Phong 08/01/2003 12DHCDT03 Đào Thanh Liêm
44 2025210449 Đỗ Minh Trí 18/09/2003 12DHCDT03 Đào Thanh Liêm
45 2025217010 Nguyễn Phương Trinh 16/02/2003 12DHCDT04 Đào Thanh Liêm
46 2025217011 Huỳnh Văn Trọng 17/02/2003 12DHCDT04 Đào Thanh Liêm
5 2025210445 Trương Vĩnh Đạt 05/04/2003 12DHCDT03 Đinh Lê Cao Kỳ

12 2025216861 Hoàng Văn Hiệu 23/02/2003 12DHCDT03 Đinh Lê Cao Kỳ
16 2025210446 Trần Đình Gia Huy 06/05/2003 12DHCDT03 Đinh Lê Cao Kỳ
19 2025210358 Trần Quốc Khôi 11/02/2003 12DHCDT04 Đinh Lê Cao Kỳ
20 2025216889 Đinh Trần Anh Kiệt 04/01/2003 12DHCDT03 Đinh Lê Cao Kỳ
23 2025216910 Nguyễn Thành Luân 29/09/2003 12DHCDT03 Đinh Lê Cao Kỳ
27 2025216936 Phạm Minh Nhựt 03/01/2003 12DHCDT03 Đinh Lê Cao Kỳ
30 2025210414 Trần Ngọc Thanh Phú 25/10/2003 12DHCDT03 Đinh Lê Cao Kỳ
36 2025211049 Trần Ngọc Quyền 22/09/2003 12DHCDT04 Đinh Lê Cao Kỳ
41 2025216981 Cao Quốc Thắng 27/11/2003 12DHCDT03 Đinh Lê Cao Kỳ
50 2025217027 Lê Hữu Vương 20/07/2003 12DHCDT04 Đinh Lê Cao Kỳ
1 2025211080 Trần Quốc An 31/10/2003 12DHCDT04 Huỳnh Ngọc Thái
6 2025211056 Nguyễn Ngọc Đông 19/02/2003 12DHCDT04 Huỳnh Ngọc Thái

34 2025211066 Nguyễn Nhật Quang 11/07/2003 12DHCDT04 Huỳnh Ngọc Thái
42 2025211072 Đỗ Đức Tín 28/05/2003 12DHCDT04 Huỳnh Ngọc Thái
43 2025217005 Bùi Anh Toàn 05/08/2003 12DHCDT04 Lê Văn Nam
4 2025210365 Phạm Viết Đạt 02/03/2003 12DHCDT03 Lê Văn Nam
8 2025210347 Nguyễn Xuân Duy 21/11/2003 12DHCDT03 Lê Văn Nam

10 2025210352 Dương Trung Hiếu 18/09/2003 12DHCDT03 Lê Văn Nam
13 2025216862 Nguyễn Thiện Bảo Hòa 25/07/2002 12DHCDT03 Lê Văn Nam
15 2025216866 Lâm Phước Hùng 26/12/2003 12DHCDT03 Lê Văn Nam
38 2025216973 Nguyễn Ngọc Tấn 09/10/2003 12DHCDT04 Lê Văn Nam
40 2025216980 Trương Tuấn Thăng 05/09/2003 12DHCDT04 Lê Văn Nam
18 2025210344 Nguyễn Tuấn Khánh 09/04/2003 12DHCDT04 Lương Quốc Việt
21 2025216905 Nguyễn Tấn Lộc 11/08/2003 12DHCDT03 Lương Quốc Việt
24 2025216915 Bùi Văn Mẩn 16/08/2003 12DHCDT03 Lương Quốc Việt
29 2025210055 Phan Đinh Nhật Phong 29/11/2003 12DHCDT03 Lương Quốc Việt
32 2025210361 Nguyễn Văn Hồng Quân 21/04/2003 12DHCDT03 Lương Quốc Việt
2 2025216803 Võ Đức An 18/05/2003 12DHCDT02 Nguyễn Tấn Ken
3 2025210403 Nguyễn Trung Chánh 10/09/2003 12DHCDT04 Nguyễn Tấn Ken
7 2025210415 Nguyễn Đức Duy 02/07/2003 12DHCDT03 Nguyễn Tấn Ken
9 2025210418 Đặng Gia Hào 20/02/2003 12DHCDT03 Nguyễn Tấn Ken

11 2025210436 Nguyễn Văn Hiếu 23/01/2003 12DHCDT04 Nguyễn Tấn Ken
14 2025210409 Trần Duy Hội 22/10/2003 12DHCDT03 Nguyễn Tấn Ken
17 2025210433 Bùi Đặng Minh Khang 28/09/2003 12DHCDT03 Nguyễn Tấn Ken
22 2025210431 Nguyễn Đức Lợi 06/05/2003 12DHCDT03 Nguyễn Tấn Ken
26 2025210359 Võ Trung Nguyên 01/12/2003 12DHCDT04 Nguyễn Tấn Ken
31 2025216949 Võ Đoàn Thanh Phú 02/11/2003 12DHCDT03 Nguyễn Tấn Ken
33 2025210357 Phan Minh Quân 13/01/2003 12DHCDT04 Nguyễn Tấn Ken
35 2025216965 Lý Chí Quyền 16/09/2002 12DHCDT03 Nguyễn Tấn Ken
37 2025211063 Hồng Thanh Tâm 06/02/2003 12DHCDT04 Nguyễn Tấn Ken
39 2025210342 Nguyễn Quang Thái 30/08/2003 12DHCDT04 Nguyễn Tấn Ken
48 2025217022 Lê Đình Vinh 14/03/2003 12DHCDT04 Nguyễn Tấn Ken
47 2025217014 Huỳnh Văn Tuấn 21/10/2003 12DHCDT04 Nguyễn Thị Út Hiền
49 2025211836 Lê Anh Vũ 30/03/2002 12DHCDT03 Nguyễn Thị Út Hiền

Đề nghị CBGD gửi kết quả chấm thi về PĐT trước ngày     /    / 

Số SV có mặt: ……………………………………… Số bài thi: …………………………………………..
Số SV vắng mặt:    ………………………………… Số tờ giấy thi:    ……………………………………

Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2 Cán bộ coi thi 1
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